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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 12/2019/DS-PT 

Ngày 28-3-2019 

   v   :    n        ố  đ    ung. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:  

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B  B        g   

Các Thẩm phán:  ng  gu  n   n   u  n 

 B              ng  

Thư ký phiên tòa: Ông  gu  n Minh Tú –        Tòa án nhân dân 

tỉn  Đắk Nông. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa: B  

Đ        ng – K ể  sát v  n. 

Ngày 28 tháng 3 n   2019, t   t ụ sở  ò  án n ân dân tỉn  Đắk Nông, xét 

xử   ú  t ẩ    ng      vụ án dân s  t ụ    số: 03/2019/TLPT-DS ngày 07 t áng 

01 n   2019 v  v    “Tranh  h p   i đi chung”. 

Do Bản án dân s  sơ t ẩ  số: 07/2018/DS-ST, ngày 26 t áng 10 n   2018 

 ủ   ò  án n ân dân  u  n  u  Đ  , tỉn  Đắ    ng b    áng  á . 

  e  Qu ết đ n  đ   vụ án    xét xử   ú  t ẩ  số: 20/2019/QĐ-PT ngày 

05-3-2019, g     á  đ ơng s : 

Nguyên đơn:  ng    ng   n   –      t  

Đ     ỉ:    n 9, x  Q,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

   đơn:  ng        n T –      t  

Đ     ỉ: B n     ú B, x  Q,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

Ngư i   o vệ quy n và   i  ch h p pháp c a    đơn  ng  hạm V n T: 
 u t s     ơng  g     –   n   òng  u t s        n án  t    â   gu  n –    

  t  

Đ     ỉ:  ố 278, đ  ng   n Đ     ắng,     ng  , t   x   , tỉn  Đắ  

Nông 

Ngư i có quy n   i ngh a v   iên quan:  

- B           –      t  

Đ     ỉ: B n     ú B, x  Q,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

- B             –  ắng   t (C  đơn x n xét xử vắng   t). 

Đ     ỉ:    n 9, x  Q,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

-    b n n ân dân  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

Đ     ỉ:    n 2, x  Đ,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 
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Ngư i đại diện theo u  quy n c a     an nhân dân huyện T: Ông    ng 

Ng     –       òng     ngu  n v      t   ng  u  n   –   n bản u   u  n 

ng   15-3-2019 –  ắng   t  

Ngư i  àm ch ng: 

-  ng   n   ng   –  án b  đ      n  x  Q1,  u  n  u  Đ   –  ắng   t  

Đ     ỉ:    b n n ân dân x  Q1,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

Đ     ỉ   á :    n 8, x  Q,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

-  ng         ng Q –  án b  đ      n  x  Đ1,  u  n   –  ắng   t  

Đ     ỉ:    b n n ân dân x  Đ1,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

-  ng Đ    n   –  ắng   t  

-  ng      u Q –  ắng   t  

  ng đ     ỉ: B n     ú B, x  Q,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

- B            –  ắng   t  

Đ     ỉ: B n     ú  , x  Q,  u  n  , tỉn  Đắ    ng 

Ngư i kháng cáo: B  đơn ông        n  . 

NỘI D NG V  ÁN  

Theo đơn khởi kiện và trong quá tr nh gi i quy t v  án  nguyên đơn  ng 
Hoàng V n   trình bày: C n đ  ng đ ng t  n              u ng ng 2,5m, 

    u d      ảng 64 , t    n:      Đ ng g á  đ t  ng        n T;       â  

g á  đ t  ng Đ    n T;          g á  đ  ng t  n;      Bắ  g á  đ t  ng 

   ng   n M đ    n  t  n  t  t     n   2005, đ     á     g   đ n  sử dụng 

  ung        đâ    n đ  ng n   n   g    đ t  ủ   ng Đ    n T v     n đ t 

ông Đ    n T t          ng t     Đến n   2005,  ng Đ    n T   u ển 

n   ng    n đ t         ng t    n       b   gu  n       t   b   gu  n     

T    ng         ng    ng   n M sử dụng   n đ  ng n   để đ  v o r     ng 

   ng   n M v  b   gu  n     T đ  đ       b n n ân dân x  Q     g ả  v  

đ  đ  đến t ống n  t  ở      n đ  ng đ    ung        u ng ng 2,5  n      n 

n   để  á  b n sử dụng   ung           g ả  đ        t  n  b  n bản,     ắ  

 ố  t    đ     n đ  ng. Ông    ng   n M sử dụng   n đ  ng đến n   2017 

t   ông        n T   g    n  n   u ển n   ng đ t  ủ  b   gu  n     T) đ  

          n đ  ng    ng     g   đ n   ng    ng   n M sử dụng, đ ng t    

  ở     n t       án v  t  n   u  n sử dụng đ t đố  v   d  n t      n đ  ng  

 u  n   n t  ng  uá t  n  g ả   u ết vụ án  ng        n T đ   út đơn   ở  

   n     v y, ông    ng   n M đ      đơn   u   u   ản tố   u   u     án 

bu    ng        n T t ả       n đ  ng đ    ung  

   đơn ông Phạm V n T tr nh  ày:     2006 v     ng  ng        n T, 

b         L n  n   u ển n   ng  ủ  b   gu  n     T     v   ng        n 

T    t t ử  đ t d  n t    6000 2 t       t   B n     ú B, x  Q,  u  n  .  ng 

b  sử dụng đ t  n đ n  đến ng   08-12-2009 t   đ       b n n ân dân  u  n   

            ng n  n  u  n sử dụng đ t    ết tắt       Q  Đ  số   88335 

đố  v   t ử  đ t n u trên      2012  ng    ng   n   t    d ng  á   ú      

đ  ng đ   u       ng        n T nên ông        n T đ            n đ  ng, 

   ng đ ng        ng    ng   n M sử dụng.    d  n t      n đ  ng n   
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   n t  n t  ng    n đ t đ  đ           Q  Đ      ng        n T nên ông 

       n T không c    n  n   u   u   ở     n  ủ   ng    ng   n M. 

Ngư i có quy n   i ngh a v   iên quan  à  hạm Th     V   ng Hoàng 
V n M  tr nh  ày: B     n t  n đ ng   v       ến  ủ   ng    ng   n M v  

   ng b  sung g  t     

Ngư i có quy n   i ngh a v   iên quan  à  ê Th  L  V   ng  hạm V n 
T  tr nh  ày: B     n t  n đ ng   v       ến  ủ   ng        n T v     ng b  

sung g  t     

Ngư i đại diện theo u  quy n c a ngư i có quy n   i ngh a v   iên quan 
    an nhân dân huyện T tr nh  ày:     ng        n T, b         L đ    

       Q  Đ số   88335    ng   n   n   n đ  ng đ    ung  ủ   á     g   

đ n     d                  t ủ tụ         Q  Đ  ng        n T, b         

L          ả   n đ  ng đ    ung     b n n ân dân  u  n T s  đ  u   ỉn  

   Q  Đ đ t số  88335 đ           ng        n T, b         L t e   u ết 

đ n   ủ      án  

Ngư i  àm ch ng  ng V  H u     ng V n   ng T   ng  hạm Hoàng   
   n  ng ng    t    t ế      g ả  v    t  n       đ  ng đ  g    b   gu  n     

T v    ng    ng   n M đ u t  n  b  :     n   2005 g     ng    ng   n   

v  b   gu  n          t  n       v    n đ  ng đ    ung       n n    ng 

       n   đ             ng      ng    ng   n M sử dụng     n   u  n đ   

   ơng đ      g ả  t  n  g    ông    ng   n M v   b   gu  n     T v   ắ  

 ố  t    đ     n đ  ng đ    ung v   n   2005  

Ngư i  àm ch ng  ng Đ  V n T tr nh  ày:   n đ  ng  òn đ    ung đ  

   t  t     đâ   K     u ển n   ng đ t     b   gu  n     T t    ng    ng 

  u ển n   ng   n đ  ng đ  n       b   gu  n     T. 

Ngư i  àm ch ng  à  ao Th    tr nh  ày:   á    n  đ t  ng Đ    n T 

  u ển n   ng     b   gu  n     T v   n   2005 đ       n đ  ng  òn đ  

 u  t  t     đâ   B          L v n sử dụng   n đ  ng  òn để đ  v      , s u 

đ  b          L   u ển n   ng đ t      ủ    n       ng    ng   n  . 

Tại   n án s : 07/2018/DS- T ngày 26-10-2018 c a Toà án nhân dân 
huyện Tuy Đ c đ : C n       ản 9 Đ  u 26; Đ  u 35; Đ  u 39; Đ  u 147; đ ể  

     ản 1 Đ  u 200; đ ể       ản 1 Đ  u 217  ủ  B   u t  ố tụng  ân s ; Đ  u 

254 B   u t  ân s ; Đ  u 203  u t Đ t đ  ;  g    u ết số: 

326/2016/ B  Q 14 ng   30-12-2016  ủ     b n t   ng vụ Quố       u  

đ n  v  án     v             án   u  n xử: 

- Đ n    ỉ g ả   u ết   u   u   ở     n  ủ   ng        n  ;      n  n 

t  n b    u   u   ở     n   ản tố  ủ   ng    ng   n  . 

- Bu    ng        n  , b             ả  t ả       n đ  ng đ    ung d  n 

t    118,5 2,    t    n:      Đ ng g á  đ t  ng        n T d   56,3 ;      

 â  g á  t ử  đ t số 19 d   54 ;          g á  đ  ng t  n d   2,5 ;      Bắ  

g á  đ t  ng    ng   n M d   2,5      sơ đ  đ  đ       t e    

-    b n n ân dân  u  n     ả  đ  u   ỉn     Q  Đ số  88335 d     

ban nhân dân  u  n       ng   08-12-2009 đ ng t n ông        n  , b     

      đố  v      n        ng   n   n   n đ  ng đ    ung d  n t    118,5 2 n u 

trên. 

Ngoài ra, Toà án     sơ t ẩ   òn tu  n v  án    ,         xe  xét t ẩ  

đ n  t      , đ n  g á t   sản v   u  n   áng  á   ủ   á  đ ơng s   
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Sau kh  xét xử sơ t ẩ , ng   06-11-2018 b  đơn  ng        n     áng 

 á  t  n b  bản án sơ t ẩ ,   u   u     án       ú  t ẩ  sử  bản án sơ t ẩ  

t e     ng bá    u   u   ở     n  ủ  ngu  n đơn  ng    ng   n  . 

        n tò    ú  t ẩ , ngu  n đơn v n g   ngu  n   u   u   ở     n, b  

đơn v n g   ngu  n   u   u   áng  á    á  đ ơng s  t  n  b   n   dung n   t   

g    đ  n sơ t ẩ   

Đ   d  n    n   ể  sát n ân dân tỉn  Đắ    ng   át b ểu     ến:  

-    tố tụng:  g    t    g   tố tụng v  ng    t ến   n  tố tụng đ  t    

   n đúng  u  đ n   ủ  B   u t  ố tụng dân s  t    ò  án       ú  t ẩ   

-    n   dung:   u       ân t   , đán  g á  á     ng       t  ng    sơ,  ết 

 uả  ỏ , t  n  tụng t       n tò , đ   d  n    n   ể  sát n ân dân tỉn  Đắ    ng 

n  n t        án     sơ t ẩ  bu    ng        n  , b           t ả       n 

đ  ng đ    ung         n   , đúng   á   u t     v  , đ  ng       đ ng xét xử 

  n    đ ể       ản 1 Đ  u 308  ủ  B   u t  ố tụng dân s ,    ng      n  n 

  u   u   áng  á   ủ  b  đơn  ng        n  , g   ngu  n bản án sơ t ẩ  số: 

07/2018/DS-ST ngày 26 t áng 10 n   2018  ủ  Tòa án nhân dân  u  n  u  

Đ  , tỉn  Đắ    ng  

  u     ng   n   u  á  t      u,    ng       t  ng    sơ vụ án đ  đ    

  ể  t   t       n t   v    n    v    ết  uả t  n  t ụng t       n t    

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  

 [1].  ét   áng  á   ủ  b  đơn ông Ph     n     u   u     án bá  đơn 

  ở     n  ủ   ng    ng   n   v  v      u   u bu   v     ng  ng        n 

T, b         L t ả       n đ  ng đ    ung  

    đ ng xét xử xét t   :   n đ  ng đ ng t  n          ngu n gố       n 

đ  ng  òn đ    n  t  n  t  t     n   2005, đ     á      ng Đ    n T,    

ông    ng   n M,    b          L sử dụng   ung để đ  v              đâ  

  n đ  ng n   n   g    đ t  ủ   ng Đ    n T v     n đ t  ng Đ    n T t  

        ng t       u        b          L   u ển n   ng    n đ t  ủ    n  

        ng    ng   n M v      ng Đ    n T   u ển n   ng    n đ t      

hoang thêm     b   gu  n       t   b   gu  n     T    ng         ng    ng 

  n M sử dụng   n đ  ng n   để đ  v           n n ông    ng   n M đ    u 

  u    n   u  n đ      ơng g ả   u ết vụ v    t  n.     B  n bản     g ả  t  n  

     đ  ng đ  ng   30-6-2005  ủ  B n t   uản t  n 6 n      b n     ú B, B  n 

bản xá    n  t    đ   g ả   u ết t  n       đ t đ   ng   30-8-2005  B  49, 52  

   b n n ân dân x  Q,  u  n   đ      g ả  s  v    t  n       g       b  

 gu  n     T v      ng    ng   n M,  ết  uả đ  đến t ống n  t b   gu  n 

    T, ông Đ    n T t         n đ  ng đ    ung        u ng ng 2,5m,     u d   

t  đ  ng    n t  n đến  ết đ t b   gu  n     T để sử dụng   ung,     ắ   ố  

t    đ       đ  đến n   2017  ng    ng   n M sử dụng   n đ  ng để đ  v   

   ,    ng   át s n  t  n        

          ủ  n  ng ng           ng ông      u Q,  ng   n   ng  ,  ng 

   m    ng Q    n  ng ng    t    t ế      g ả  v    t  n       đ  ng đ  g    

b   gu  n     T v    ng    ng   n M đ u xá  đ n     v        g ả  t  n  

g     á  b n v   ắ   ố  t    đ     n đ  ng đ    ung  B  60, 118, 150   

L         ủ   ng Đ    n T    ng      u ển n   ng đ t     b   gu  n 

      v            ủ  b               ng      u ển n   ng đ t      ng    ng 



5 

  n M đ u xá  đ n    n đ  ng  òn đ  v        ng    ng   n M đ     t  

t     v   ng Đ    n T    ng   u ển n   ng     b   gu  n     T   n đ  ng 

đ  n    B  55, 149  

Đố  v       ng    m   n   n  n   u ển n   ng đ t  ủ  b   gu  n       

    v   ng        n T) v   n   2006    s u t    đ ể    n  t  n    n đ  ng  

        b n n ân dân  u  n          Q  Đ số  88335 ng   08-12-2009 

đ ng t n  ng        n  , b           b   g   d  n t      n đ  ng đ    ung 

                v   t    tế sử dụng đ t     v  ,    b n n ân dân  u  n   đ     

    ến s  đ  u   ỉn  t e   u ết đ n   ủ      án    đúng  u  đ n    á   u t  

   n  ng    ng    v    ân t    trên,     đ ng xét xử xét t   :     án     

sơ t ẩ  bu    ng        n  , b           t ả       n đ  ng đ    ung         n 

  , đúng   á   u t     v  ,    ng      n    để      n  n   áng  á   ủ  ông 

Ph     n  , g   ngu  n bản án sơ t ẩ  số 07/2018/DS-   ng   26-10-2018 

 ủ   ò  án n ân dân  u  n  u  Đ  , tỉn  Đắ    ng. 

 [2]     án       ú  t ẩ :   n    Đ  u 148 B   u t  ố tụng dân s :    

  u   u   áng  áo k  ng đ         n  n n n  ng        n     ả     u 

300 000đ (Ba trăm ng n đ ng  án     dân s    ú  t ẩ , đ       u t   v   số 

t  n 300 000đ (Ba trăm ng n đ ng  t    ng án       ú  t ẩ  đ  n   t e  b  n 

    số 0004594 ng   07-11-2018 t        ụ        n  án dân s   u  n  , tỉn  

Đắ    ng  

 á   u ết đ n    á   ủ  Bản án sơ t ẩ     ng b    áng  á ,   áng ng   

    đ ng xét xử    ng g ả   u ết,       u       á   u t  ể t  ng    ết t      n 

  áng  á ,   áng ng    

Vì  á   ẽ trên;  
  n    v      ản 1 Đ  u 308  ủ  B   u t  ố tụng dân s , 

Q YẾT Đ NH: 

1. Không c    n  n   u   u   áng  á   ủ   ng        n  . 

    ngu  n bản án sơ t ẩ  số: 07/2018/DS-ST ngày 26 tháng 10 n   

2018  ủ  Tòa án nhân dân  u  n  u  Đ  , tỉn  Đắ    ng. 

1 1       n  n t  n b    u   u   ở     n  ủ   ng    ng   n  . 

1 2  Bu    ng        n  , b             ả  t ả       n đ  ng đ    ung 

d  n t    118,5 2,    t    n:      Đ ng g á  đ t  ng        n T d   56,3 ; 

      â  g á  t ử  đ t số 19 d   54 ;          g á  đ  ng t  n d   2,5 ;      

Bắ  g á  đ t  ng    ng   n M d   2,5      sơ đ  đ  đ       t e    

1 3     b n n ân dân  u  n     ả  đ  u   ỉn     Q  Đ số  88335 d  

   b n n ân dân  u  n       ng   08-12-2009 đ ng t n ông        n  , b  

         đố  v      n đ t        ng   n   n   n đ  ng đ    ung d  n t    

118,5m2 nêu trên. 

2.            xe  xét t ẩ  đ n  t      , đ n  g á t   sản:  ng        n  , 

b             ả  t ả          ng    ng   n   số t  n 6 638 000đ ( áu tri u sáu 

trăm  a m  i tám ng n đ ng  ông    ng   n M đ  n   t       án để         

    v    xe  xét t ẩ  đ n  t      , đ n  g á t   sản  

3     án     sơ t ẩ :  ng        n     ả     u 300 000đ án     dân s  

sơ t ẩ , đ       u t   v   số t  n 600 000đ t    ng án     đ  n   t e  B  n 

    số 0000521 ng   15-8-2017 củ       ụ        n  án dân s   u  n  , tỉn  

Đắ    ng     n t ả      ng        n   300 000đ (Ba trăm ng n đ ng . 
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   n t ả      ng    ng   n   số t  n 300 000đ (Ba trăm ng n đ ng  t   

 ng án     sơ t ẩ  đ  n   t e  b  n     số 0000685 ng   10-5-2018  ủ       ụ  

      n  án dân s   u  n  , tỉn  Đắ    ng  

4.    án       ú  t ẩ : Ông        n     ả     u 300 000đ (Ba trăm 

ng n đ ng  án     dân s    ú  t ẩ , đ       u t   v   số t  n 300 000đ (Ba 

trăm ng n đ ng  t    ng án       ú  t ẩ  đ  n   t e  b  n     số 0004594 

ng   07-11-2018 t        ụ        n  án dân s   u  n  , tỉn  Đắ    ng  

 á   u ết đ n    á   ủ  Bản án sơ t ẩ     ng b    áng  á ,   áng ng   

    đ ng xét xử    ng g ả   u ết,       u       á   u t  ể t  ng    ết t      n 

  áng  á ,   áng ng    

Tr ờng hợp  ản án, quyết định đ ợ  thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi h nh án dân sự thì ng ời đ ợ  thi h nh án dân sự, ng ời phải thi h nh án 

dân sự  ó quyền thỏa thuận thi h nh án, tự nguy n thi h nh án hoặ   ị   ỡng 

 hế thi h nh án theo quy định tại  á  Điều 6,7, 7a, 7  và Điều 9 Luật Thi h nh 

án dân sự. Thời hi u yêu  ầu thi h nh án đ ợ  thự  hi n theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi h nh án dân sự. 
Bản án   ú  t ẩ        u       á   u t  ể t  ng   tu  n án  

 
Nơi nhận:         
-  TAND   p  ao tại TP.    Ch  Minh; 

-  VK ND tỉnh Đăk Nông; 

- TAND huy n T; 

- Chi     T AD  huy n T; 

- Cá  đ  ng sự; 

- L u:    s  v  án. 

    

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TO  PHI N TO  

 

(Đ  k   
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